
ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ LỘC THÀNH

Đơn vị tính: đồng

Nội dung Cấp HĐND Quyết toán Thu NS Thu Cấp HĐND

trên quyết năm TW NSĐP Thu NS Thu NS trên quyết

giao định cấp tỉnh cấp xã giao định

A B 1                             2                             (3)=(4)+(5) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8)=(3):(1) (9)=(3):(2)

TỔNG SỐ (A+B +C+D+E) 211.712.470.155   208.222.158.259   197.309.176.472   197.309.176.472   197.309.176.472   93% 95%

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.262.000.000 2.962.000.000 3.480.241.136 3.480.241.136 3.480.241.136 276% 117%

I Thu nội địa không kể dầu thô 1.262.000.000 1.262.000.000 1.780.241.136 1.780.241.136 1.780.241.136 141% 141%

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước do Trung ương quản lý -                          

- Thuế giá trị gia tăng

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà 

nước do địa phương quản lý -                          

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài -                          

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 380.200.000           380.200.000           582.183.507           582.183.507          582.183.507          153% 153%

- Thuế giá trị gia tăng 380.200.000           380.200.000           582.183.507 582.183.507 582.183.507 153% 153%

5 Lệ phí trước bạ 425.000.000           425.000.000           535.792.318 535.792.318 535.792.318 126% 126%

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp -                          

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 165.000.000           165.000.000           

8 Thuế thu nhập cá nhân -                          

9 Thuế bảo vệ môi trường -                          

10 Phí, lệ phí 181.800.000           181.800.000           304.660.000 304.660.000 304.660.000 168% 168%

Bao gồm:

  - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa 

phương thu 113.260.000 113.260.000 113.260.000

 - Lệ phí môn bài 191.400.000 191.400.000 191.400.000

11 Tiền sử dụng đất -                          

12 Thu tiền thuê đất -                          
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13 Thu tiền sử dụng khu vực biển -                          

14

Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử 

lý theo quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công -                          

15 Thu từ bán tài sản nhà nước -                          19.500.000 19.500.000 19.500.000

16 Thu khác ngân sách 110.000.000           110.000.000           240.418.311 240.418.311 240.418.311 219% 219%

Trong đó: - Thu tiền phạt 232.798.000          232.798.000         232.798.000         

                 - Thu hồi các khoản chi năm 

trước 7.586.154              7.586.154             7.586.154             

                 - Thu khác còn lại 34.157                   34.157                  34.157                  

17
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản -                          

18
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác -                          97.687.000 97.687.000 97.687.000

19 Các khoản huy động, đóng góp -                          

20 Thu từ hoạt động xổ số -                          

II Thu về dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

IV Thu Viện trợ

V Các khoản huy động, đóng góp 1.700.000.000        1.700.000.000        -           1.700.000.000       -           1.700.000.000       100%

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng 

cơ sở hạ tầng 1.700.000.000        1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 100%

2 Các khoản huy động đóng góp khác

VI
Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ 

quỹ dự trữ tài chính 

1
Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà 

nước nộp ngân sách 

2
Thu từ các khoản cho vay của ngân 

sách

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính
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B
VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG

I Vay bù đắp bội chi NSĐP

1 Vay trong nước 

2
 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 

nước 

II Vay để trả nợ gốc vay

1 Vay trong nước 

2
 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài 

nước 

C THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 210.450.470.155 200.096.000.000   182.202.800.000 182.202.800.000 182.202.800.000 87% 91%

1. Bổ sung cân đối 122.417.000.000   122.417.000.000   122.417.000.000 122.417.000.000 122.417.000.000 100% 100%

2. Bổ sung có mục tiêu 88.033.470.155     77.679.000.000     59.785.800.000 59.785.800.000 59.785.800.000 68% 77%

2.1
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 

trong nước 88.033.470.155     77.679.000.000     59.785.800.000 59.785.800.000 59.785.800.000 68% 77%

2.2
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 

ngoài nước

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

D THU CHUYỂN NGUỒN 5.164.158.259        11.626.135.336      11.626.135.336     11.626.135.336     225%

E THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH
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